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Bài 12. TRUYỀN TIN TẾ BÀO 

 

I. MỤC TIÊU  

1. Kiến thức: 

 -Khái niệm về thông tin giữa các tế bào.  

 -Các giai đoạn truyền tin trong tế bào:  

+ Tiếp nhận: Một phân tử truyền tin liên kết vào một protein thụ thể làm thụ thể thay đổi 

hình dạng;  

+ Truyền tin: các chuỗi tương tác phân tử chuyển tiếp tín hiệu từ các thụ thể tới các phân 

tử đích trong tế bào;  

+ Đáp ứng: Tế bào phát tín hiệu điều khiển phiên mã, dịch mã hoặc điều hoà hoạt động 

của tế bào. 

 2. Năng lực: 

 2.1. Năng lực đặc thù: 

 - Nhận thức sinh học: Phân biệt được các kiểu truyền thông tin giữa các tế bào. 

 -Nêu được khái niệm về thông tin giữa các tế bào.  

- Tìm hiểu thế giới sống:  

- Dựa vào sơ đồ thông tin giữa các tế bào, trình bày được các quá trình:  

+ Tiếp nhận: Một phân tử truyền tin liên kết vào một protein thụ thể làm thụ thể thay đổi 

hình dạng;  

+ Truyền tin: các chuỗi tương tác phân tử chuyển tiếp tín hiệu từ các thụ thể tới các phân 

tử đích trong tế bào;  

+ Đáp ứng: Tế bào phát tín hiệu điều khiển phiên mã, dịch mã hoặc điều hoà hoạt động 

của tế bào. 

- Vận dụng kiến thức: Vận dụng kiến thức đã học để giải thích cơ sở của quá trình điểu hoà 

hàm lượng glucose trong máu. 

2.2. Năng lực chung:  

- Tự chủ và tự học: phát triển kĩ năng tự đọc và viết tóm tắt nội dung kiến thức đọc được, tự 

trả lời các câu hỏi trong quá trình học tập. 

- Giao tiếp và hợp tác: góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm 

và trao đổi với giáo viên. 

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: phát triển kĩ năng giải quyết các tình huống thực tiễn xảy ra. 

- Quản lí nhóm: Lắng nghe và phản hồi tích cưc̣, taọ hứng khởi hoc̣ tâp̣... 

3. Phẩm chất:  

- Chăm chỉ: có tinh thần tự học, ham học hỏi và hứng thú tìm hiểu về. 

- Trung thưc: thật thà trong học tập. 

- Trách nhiệm: thực hiện bảo vệ sức khoẻ bản thân, gia đình, môi trường và thích ứng với 

biến đổi khí hậu để phòng tránh các bệnh truyền  nhiễm do vi khuẩn gây nên. 

- Nhân ái: tôn trọng và giúp đỡ bạn bè, không kì thị bệnh nhân mắc bệnh do vi khuẩn gây 

nên. 

- Yêu nước: tích cực, chủ động vận động người khác trong việc phòng chống chống bệnh do 

vi khuẩn gây nên. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

  -Giáo viên: Sơ đồ về quá trình truyền tin giữa các tế bào, các kiểu truyền tin. 

+ Các câu hỏi liên quan đến bài học. 



+ Phiếu học tập- Máy tính, máy chiếu. 

- Học sinh: sách giáo khoa, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học, bảng phụ. 

III. PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC 

1. Phương pháp dạy học 
- Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề… 

- Phương pháp dạy học theo nhóm, pp kiểm chứng 

-Dạy học trực quan. 

-Dạy học theo nhóm cặp đôi. 

-Dạy học hỏi đáp, nêu và giải quyết vấn để. 

2. Kĩ thuật dạy học 
- Kỹ thuật tia chớp, kỹ thuật thông tin phản hồi trong dạy học, kỹ thuật động não. 

- Tranh ảnh Hình 12.1,12.2,12.3- SGK và những hình ảnh liên quan đến bài học mà HS và 

GV sưu tầm: Tế bào, truyền tin trong tế bào. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề/Nhiệm vụ học tập/Mở đầu.  

a. Mục tiêu: 

- Xác định được vấn đề cần giải quyết và nhu cầu muốn tìm hiểu về truyền tin tế bào. 

-Tạo tâm thế cho học sinh sẵn sàng, hứng thú tìm hiểu bài học mới. 

- Hs theo dõi và tiếp thu, sáng tạo đưa ra các đáp án cho câu hỏi. 

b. Nội dung:  

Trả lời câu hỏi GV đưa ra: 

 
Hình trên minh họa sự truyền các phân tử tín hiệu hóa học giữa hai tế bào thần kinh qua một 

khe hở được gọi là xynapse (khớp thần kinh). Nếu sự giao tiếp này bị ngừng trệ trong tích 

tắc, tính mạng chúng ta sẽ bị đe dọa. Vậy quá trình các tế bào truyền tín hiệu và nhận tín hiệu 

diễn ra như thế nào? 

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS. 

d. Tổ chức thực hiện:  

- Giao nhiệm vụ học tập:   
GV yêu cầu học sinh điền thông tin trong bảng KWL theo 3 cột sau: 

 

   Những điều đã biết 

(K) 

Những điều muốn biết (W) Những điều đã học (L) 

 

 

  

-Thực hiện nhiệm vụ: 

HS suy nghĩ, chia sẻ với bạn cùng bàn nội dung mình đã biết và muốn biết về truyền tin tế 

bào. 

- Báo cáo kết quả: 

HS trình bày suy nghĩ của mình, lần lượt các HS khác bổ sung. 

- Kết luận, nhận định:  

- GV chốt kiến thức và chuyển sang nội dung tiếp theo. 

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới:  (28p) 

HĐ 2.1: Tìm hiểu truyền tin giữa các tế bào (10p) 

a. Mục tiêu: khái niệm về thông tin giữa các tế bào. Hình thành năng lực tự chủ, giao tiếp, 

giải quyết vấn đề. 



b. Nội dung: Học sinh thực hiện nghiên cứu sách giáo khoa để tìm các thông tin về nội 

dung về truyền tin giữa tế bào thông qua các câu hỏi: 

1. Truyền tin giữa các tế bào là gì?  

2. Loại thông tin được truyền tin là gì? 

3. Có những phương thức nào truyền tin giữa các tế bào? 

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh. 

Đáp án của các câu hỏi 

- Truyền tin tế bào là sự phát tán và nhận các phân tử tín hiệu qua lại giữa các tế bào 

- Thông tin tế bào truyền cho nhau rất đa dạng, trong đó chủ yếu là các tín hiệu hóa học 

như: amino acid, peptid ngắn, phân tử protein lớn, nucleotide, hormone, thậm chí có thể là 

chất khí như NO. 

- Trong cơ thể đa bào, tín hiệu truyền từ tế bào này sang tế bào khác qua bốn cách chủ yếu: 

truyền tin trực tiếp, truyền tin cận tiết, truyền tin nội tiết và truyền tin qua synapse. 

d. Tổ chức thực hiện:  

1.Giao nhiệm vụ học tập:   
- GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK, hình 12.1 thảo luận 

nhóm theo bàn để trả lời các câu hỏi sau: 

1.Truyền tin giữa các tế bào là gì?  

2. Loại thông tin được truyền tin là gì? 

3. Có những phương thức nào truyền tin giữa các tế bào? 

2. Thực hiện nhiệm vụ: 

Hs đọc sách và tìm ra nội 

dung trọng tâm. 

 

 

HS quan sát tranh, so 

sánh để rút ra nhận xét 

4. Kết luận, nhận định: 

- GV nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của 

HS: - phẩm chất: thái độ, trách nhiệm, …- năng lực: trình 

bày, diễn đạt, kiến thức… 

- GV chốt kiến thức và chuyển sang nội dung tiếp theo. 

3. Báo cáo kết quả: 

GV bốc thăm ngẫu nhiên 

để gọi HS chia sẻ câu trả lời 

của mình. 

HS khác nhận xét bổ sung. 

 

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới:   

HĐ 2.2:Truyền tin trong tế bào  

a.Mục tiêu: 

-Các giai đoạn truyền tin trong tế bào: 

+Tiếp nhận tín hiệu             +Truyền tín hiệu                       +Đáp ứng tín hiệu 

- Hình thành năng lực tự chủ, giao tiếp, giải quyết vấn đề. 

b. Nội dung: GV tố chức cho HS đọc nội dung phần II. sgk/T74,75 kết hợp quan sát hình 

12.2 và 12.3 để hoàn thành các nội dung còn thiếu trong phiếu học tập. 

c. Sản phẩm:   
-Các giai đoạn truyền tin trong tế bào: 

+Tiếp nhận tín hiệu: Một phân tử truyền tin liên kết vào một protein thụ thể làm thụ thể 

thay đổi hình dạng;  

+Truyền tín hiệu: Các chuỗi tương tác phân tử chuyển tiếp tín hiệu từ các thụ thể tới các 

phân tử đích trong tế bào; 

+Đáp ứng tín hiệu: Tế bào phát tín hiệu điều khiển phiên mã, dịch mã hoặc điều hòa hoạt 

động của tế bào. 

d. Tổ chức thực hiện:  

1.Giao nhiệm vụ học tập:  

Chia lớp thành 6 nhóm  
NV Giáo viên phát phiếu học tập cho các nhóm 

học sinh, yêu cầu học sinh đọc SGK và hoàn thành 

những nội dung còn thiếu trong phiếu học tập 

2. Thực hiện nhiệm vụ: 

Hs đọc sách, quan sát tranh để  

điền nội dung còn thiếu vào 

phiếu học tập HS quan sát tranh, 

so sánh để rút ra nhận xét. 

4. Kết luận, nhận định: 

- GV nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành 
3. Báo cáo kết quả: 

GV bốc thăm ngẫu nhiên để gọi 



nhiệm vụ của HS:  

+ Phẩm chất: thái độ, trách nhiệm, … 

+Năng lực: trình bày, diễn đạt, kiến thức… 

- GV chốt kiến thức và chuyển sang nội dung 

tiếp theo. 

đại diện nhóm HS chia sẻ câu trả 

lời của mình. 

HS nhóm  khác nhận xét bổ 

sung. 

Kế hoạch đánh giá:  

Hoạt động Sản phẩm Phương pháp đánh giá Công cụ đánh 

giá 

Hình thành kiến thức Phiếu học 

tập 

Đánh giá qua sản phẩm 

là PHT. 

Đánh giá đồng đẳng. 

Bảng đánh giá 

theo tiêu chí. 

* Phương án đánh giá: phiếu học tập của HS. 

Công cụ 1: Sản phẩm học tập: phiếu học tập. 

- Cách sử dụng công cụ: GV cho học sinh làm việc theo nhóm: nghiên cứu tài liệu sách giáo 

khoa về các giai đoạn truyền tin trong tế bào và  hoàn thiện phiếu học tập. 

* Phiếu học tập: 

 Đặc điểm 

Giai đoạn 1 

….……………. 

Tế bào tiếp nhận tín hiệu bằng các………….trên màng tế bào hoặc 

……….nằm trong tế bào chất. 

Thụ thể có thể là ………., ………., ……….hoặc ………. 

Giai đoạn 2 

….……………. 

Thực chất sự truyền tín hiệu trong tế bào là sự ………. giữa các 

phân tử trong con đường truyền tin của tế bào. 

Thụ thể của tế bào tiếp nhận tín hiệu từ tế bào khác và cấu hình của 

nó bị …….. → chuyển trạng thái từ ……. sang ……...  

Thụ thể hoạt động lại tác động tới …….. làm thay đổi  ……. của 

phân tử đó và cứ như vậy cho tới khi đến phân tử đích cuối cùng của 

chuỗi chuyển đổi tín hiệu trong tế bào. 

Giai đoạn 3 

….……………. 

Sản phẩm đáp ứng của tế bào rất đa dạng: 

* Có thể là …………………….trong DNA khi nó nhận được tín 

hiệu là hệ gene bị tổn thương.  

* Sản phẩm cũng có thể ………………………. giúp tế bào có 

thể di chuyển hướng tới nguồn tín hiệu.  

* Có thể tạo ra các tín hiệu là ………….. gửi đến tế bào khác 

khiến tế bào nhận tiến hành phân bào. 

- Đáp án: 

 

 Đặc điểm 

Giai đoạn 1 

Tiếp nhận tín 

hiệu 

Tế bào tiếp nhận tín hiệu bằng các protein thụ thể trên màng tế bào 

hoặc  thụ thể nằm trong tế bào chất. 

Thụ thể có thể là các protein kênh trên màng, các enzyme, các 

loại protein tham gia vào quá trình hoạt hoá gene hoặc nhiều loại 

protein kết cặp với enzyme. 

Giai đoạn 2 

Truyền tín hiệu 

Thực chất sự truyền tín hiệu trong tế bào là sự chuyển đổi tín hiệu 

giữa các phân tử trong con đường truyền tin của tế bào. 

Thụ thể của tế bào tiếp nhận tín hiệu từ tế bào khác và cấu hình của 

nó bị biến đổi → chuyển trạng thái từ bất hoạt sang hoạt động.  

Thụ thể hoạt động lại tác động tới phân tử liền kề làm thay đổi trạng 

thái hoạt động của phân tử đó và cứ như vậy cho tới khi đến phân tử 

đích cuối cùng của chuỗi chuyển đổi tín hiệu trong tế bào. 

Giai đoạn 3 

Đáp ứng tín hiệu 

Sản phẩm đáp ứng của tế bào rất đa dạng: 

* Có thể là enzyme giúp tế bào sửa chữa các sai sót trong DNA 



khi nó nhận được tín hiệu là hệ gene bị tổn thương.  

* Sản phẩm cũng có thể làm thay đổi hình dạng tế bào giúp tế 

bào có thể di chuyển hướng tới nguồn tín hiệu.  

* Có thể tạo ra các tín hiệu là yếu tố tăng trưởng gửi đến tế bào 

khác khiến tế bào nhận tiến hành phân bào. 

- Phiếu đánh giá theo tiêu chí: HS đánh giá đồng đẳng  

Nội dung đánh 

giá 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

Trả lời yêu cầu 

trong PHT 

Trả lời 

dưới 30% 

ý đúng. 

(1-5 ý) 

Trả lời được 

khoảng 30% - 

60%  ý đúng. 

(6-12 ý) 

Trả lời được khoảng 60% - 

80%  ý đúng (13-18 ý) hoặc 

trên 80% ý đúng nhưng nội 

dung còn dài, chưa cô đọng. 

Trả lời 

đúng hết 

các ý, rõ 

ràng, 

ngắn gọn 

logic. 

3. Hoạt động 3: Luyện tập (6p) 

a. Mục tiêu: HS củng cố kiến thức đã học thông qua trả lời câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm. 

b. Nội dung: HS vận dụng  kiến thức đã học, GV hướng dẫn (nếu cần thiết) để luyện tập 

bằng cách trả lời câu hỏi trắc nghiệm của GV. 

c. Sản phẩm học tập:  

   1. Nội dung kiến thức HS đã học được thể hiện trong cột L. 

   2. Đáp án của 10 câu hỏi: 1A,2D,3A,4C,5C,6B. 

d. Tổ chức thực hiện: 

- Giao nhiệm vụ học tập:  

NV1:  HS lên bảng hoàn thành cột L theo định hướng của GV:  khái niệm về thông tin giữa 

các tế bào, các giai đoạn truyền tin trong tế bào. 

NV2: GV lần lượt chiếu câu hỏi trắc nghiệm lên bảng, HS theo dõi trả lời nhanh. 

Cách tiến hành 

Câu 1: Các phân tử cụ thể liên kết với thụ thể là 

A.  phối tử.                      B. đồng enzym.   C. chất nền.                    D. Enzim. 

Câu 2:  Loại phân tử nào tham gia vào việc đáp ứng các tín hiệu bên ngoài mà tế bào 

nhận được? 

A. Enzim.             B. Axit nuclêic.          C. Gen.                 D. Cơ quan tiếp nhận. 

Câu 3: Chức năng quan trọng nhất của màng tế bào là 

A. kiểm soát việc ra vào của nguyên liệu từ các tế bào. 

B. chỉ kiểm soát việc nhập vật liệu vào tế bào. 

C. chỉ kiểm soát lối ra của vật liệu từ các tế bào. 

D. cho phép nhập và xuất vật liệu mà không cần bất kỳ sự kiểm soát nào. 

Câu 4: Hai phần của màng tế bào đóng vai trò là nơi nhận biết tế bào là  
A. protein màng ngoại vi và tích hợp.                     B. axit amin và lipid của màng. 

C. glycolipid và glycoprotein của màng.                 D. các đầu ưa nước và kỵ nước của màng 

lipid. 

Câu 5:Protein nằm trong tế bào có đặc tính hóa học hỗ trợ các phân tử đi qua phía bên 

kia của màng trong quá trình 

A. khuếch tán đơn giản.                                           B. tạo điều kiện khuếch tán. 

C. khuếch tán tích cực.                                             D. tất cả đều đúng. 

Câu 6: Hiện tượng nào sau đây xảy ra ở màng tế bào khi hạ nhiệt độ? 
A. Biến tính.           B. Khử bão hòa.       C. Đường hóa.         D. Đường phân. 

- Thực hiện nhiệm vụ: HS theo dõi và trả lời câu hỏi. 

- Báo cáo, thảo luận: GV gọi ngẫu nhiên một HS lên trả lời.  

- Kết luận, nhận định: GV nhận xét kết quả trả lời câu hỏi của HS.  

 4. Hoạt động 4: Vận dụng (4p) 

https://hoc247.net/cau-hoi-cho-biet-loai-phan-tu-nao-tham-gia-vao-viec-dap-ung-cac-tin-hieu-ben-ngoai-ma-te-bao-nhan-duoc-qid387505.html
https://hoc247.net/cau-hoi-cho-biet-loai-phan-tu-nao-tham-gia-vao-viec-dap-ung-cac-tin-hieu-ben-ngoai-ma-te-bao-nhan-duoc-qid387505.html
https://hoc247.net/cau-hoi-chon-y-dung-chuc-nang-quan-trong-nhat-cua-mang-te-bao-la-qid387509.html
https://hoc247.net/cau-hoi-chon-y-dung-chuc-nang-quan-trong-nhat-cua-mang-te-bao-la-qid387509.html


a. Mục tiêu:  

+ HS vận dụng kiến thức về quá trình truyền thông tin tế bào để trả lời câu hỏi: 

Khi thụ thể tiếp nhận tín hiệu nằm trong tế bào chất thì phân tử tín hiệu thường là loại gì để 

có thể đi được qua màng sinh chất? cho ví dụ. 

b. Nội dung: HS liên hệ vận dụng, GV hướng dẫn (nếu cần thiết) để hoàn thành  nhiệm 

vụ: 

c. Sản phẩm học tập:  

 Khi thụ thể tiếp nhận tín hiệu nằm trong tế bào chất thì phân tử tín hiệu thường là những 

chất có kích thước nhỏ hoặc có tính kị nước để có thể đi được qua màng sinh chất. 

d. Tổ chức thực hiện: 

- Giao nhiệm vụ học tập: 

NV: GV giao HS trả lời câu hỏi phần vận dụng (nếu hết thời gian có thể về nhà tìm hiểu) 

- Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc SGK và các nguồn tài liệu khác để hoàn thành các câu hỏi. 

- Báo cáo, thảo luận: trong tiết sau. 

- Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của HS. 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 


